
PHẦN D. CÂU HỎI ĐÚNG-SAI
Thí sinh ghi dấu X vào cột được chọn tương ứng với mệnh đề bên trái

Câu hỏi

Câu 1. Cho hình thang  với hai đáy là  và  là trung điểm của . Các 
mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)
b) Có 4 vectơ (khác ) cùng phương  mà giá không trùng với đường thẳng 

c) Có 3 vectơ (khác ) cùng hướng  mà giá không trùng với đường thẳng 
d) Có 5 vectơ (khác ) cùng phương  mà giá không trùng với đường thẳng 

Câu 2. Cho hình thang  với hai đáy là  và . Biết rằng nếu  thì 

. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
Mệnh đề Đúng Sai

a) Hai đường chéo  và  có độ dài bằng nhau
b) Hình thang  là hình thang cân
c) Hai cạnh bên  và  có độ dài không bằng nhau 
d)

Nếu  thì 

Câu 3. Cho ngũ giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a) Có 10 vectơ (khác ) được lập ra từ các cạnh ngũ giác
b) Có 5 vectơ (khác ) được lập ra từ các đường chéo của ngũ giác
c) Có 3 vectơ (khác ) được lập ra từ các cạnh của tam giác 
d) Có 4 vectơ (khác ) được lập ra từ các đường chéo của tứ giác 

Câu 4. Trên đường thẳng  lấy bốn điểm  phân biệt. Lấy một điểm  không thuộc 

. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)

Có 4 vectơ gốc 
b) Có 10 vectơ (khác ) được lập ra từ các điểm .
c) Có 10 vectơ tạo thành từ 4 điểm .
d) Có 11 vectơ (khác ) mà cùng phương với  trong các vectơ tạo thành từ 4 

điểm 

Câu 5. Cho tam giác  có  và  lần lượt là trung điểm của  và . Lấy điểm  đối 

xứng với điểm  qua .  Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)
b)



c)  và  ngược hướng
d) .

Câu 6. Cho , gọi  lần lượt là trung điểm của . Các mệnh đề sau đúng 
hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a) vectơ  cùng phương với vectơ 
b) Có 6 vectơ khác vectơ không và cùng phương với  có điểm đầu, điểm cuối 

lấy từ các điểm đã cho.
c) vectơ ngược hướng vectơ
d) Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với  có điểm đầu và điểm 

cuối lấy từ các điểm đã cho.

Câu 7. Cho lục giác đều  có tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a) vectơ  cùng phương với 
b) Có 9 vectơ khác vectơ không và cùng phương với vectơ .
c) vectơ ngược hướng 
d) Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ .

Câu 8. Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm , . Các mệnh đề 
sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)  là đường trung bình của tam giác 
b)

c) Tứ giác  là hình thang
d)

Câu 9. Cho tam giác . Hãy dựng các điểm  sao cho , . Các mệnh 
đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)  ngược hướng với 
b)  là hình bình hành 
c)  là hình bình hành 
d)

 là hai vectơ đối nhau 

Câu 10. Cho  có trực tâm  và  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi  là điểm 

đối xứng của  qua . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)
b)
c) tứ giác  là hình bình hành.



d)

Câu 11. Cho tứ giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a) Có 5 vectơ liên quan đến điểm 
b) Có 4 vectơ liên quan đến điểm  mà không liên quan đến 
c) Có 2 vectơ liên quan đến hai điểm 
d)

Có 10 vectơ (khác  có điểm đầu và điểm cuối là các điểm  ?

Câu 12. Cho  đều cạnh , trực tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)
b)

c)

d)

Câu 13. Cho hình vuông  cạnh . Gọi  là trung điểm  là điểm đối xứng với  
qua . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)
b)

c)

d)

Câu 14. Cho  có  lần lượt là các trung điểm của các cạnh . Các mệnh đề 
sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)

b)
Hai vectơ  ngược hướng

c)
.

d)

Câu 15. Cho tứ giác . Gọi  theo thứ tự là trung điểm của , . Các 
mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)  lần lượt là đường trung bình của các tam giác 
b)



c)  là hình bình hành
d)

Câu 16. Cho tam giác  vuông tại  có  Gọi  là trung điểm  và  

là hình chiếu vuông góc của  lên . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)
b)

c)
d)

Câu 17. Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)  là đường trung bình của tam giác 
b)

 cùng hướng với vectơ 
c)

d)
 có các vectơ đối là .

Câu 18. Cho hình thang  vuông tại  và có . Gọi  là đường phân 

giác trong của tam giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)
b)

c)

d)

Câu 19. Cho tam giác  có  là trọng tâm. Gọi  là điểm đối xứng với  qua trung điểm 

 của . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)

Vectơ  cùng hướng 
b)
c)

d)

Câu 20. Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh .

Gọi  là giao điểm của  và  lần lượt là trung điểm của . Các mệnh đề sau 
đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a)  là đường trung bình của tam giác  
b)  là hình bình hành



c)  là hình bình hành.
d)

 là hai vectơ bằng nhau.
Lời giải

Câu 1. Cho hình thang  với hai đáy là  và  là trung điểm của . Khi 
đó:

a) 

b) Có 4 vectơ (khác ) cùng phương  mà giá không trùng với đường thẳng 

c) Có 3 vectơ (khác ) cùng hướng  mà giá không trùng với đường thẳng 

d) Có 5 vectơ (khác ) cùng phương  mà giá không trùng với đường thẳng 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Ta có:  là trung điểm của  là trung điểm .

 (tính chất đường trung bình hình thang). Do đó:

b) Có 4 vectơ (khác ) cùng phương  mà giá không trùng với đường thẳng 

là .

c) Có 2 vectơ (khác ) cùng hướng  mà giá không trùng với đường thẳng 

là .

Câu 2. Cho hình thang  với hai đáy là  và . Biết rằng nếu  thì 

. Khi đó:

a) Hai đường chéo  và  có độ dài bằng nhau

b) Hình thang  là hình thang cân

c) Hai cạnh bên  và  có độ dài không bằng nhau 

d) Nếu  thì 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Vì  nên hai đường chéo  và  có độ dài bằng nhau, 

b) suy ra hình thang  cân. 

c) Do đó hai cạnh bên  và  có độ dài bằng nhau hay .



d) Điều ngược lại không đúng, xét hình bình hành  (cũng là hình thang có hai đáy  và ) có 

 nhưng .

Câu 3. Cho ngũ giác . Khi đó:

a) Có 10 vectơ (khác ) được lập ra từ các cạnh ngũ giác

b) Có 5 vectơ (khác ) được lập ra từ các đường chéo của ngũ giác

c) Có 3 vectơ (khác ) được lập ra từ các cạnh của tam giác 

d) Có 4 vectơ (khác ) được lập ra từ các đường chéo của tứ giác 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng
a) Ngũ giác có 5 cạnh do đó có 10 vectơ tạo thành từ các cạnh.

b) Ngũ giác có 5 đường chéo do đó cũng có 10 vectơ tạo thành từ các đường chéo.

c) Có 6 vectơ (khác ) được lập ra từ các cạnh của tam giác ?

d) Có 4 vectơ (khác ) được lập ra từ các đường chéo của tứ giác 

Câu 4. Trên đường thẳng  lấy bốn điểm  phân biệt. Lấy một điểm  không thuộc 

. Khi đó:
a) Có 4 vectơ gốc 

b) Có 10 vectơ (khác ) được lập ra từ các điểm .

c) Có 10 vectơ tạo thành từ 4 điểm .

d) Có 11 vectơ (khác ) mà cùng phương với  trong các vectơ tạo thành từ 4 điểm 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) Có 4 vectơ gốc  là ; có 4 vectơ gốc  là .

b) Tương tự, mỗi gốc  đều có 4 vectơ, vậy có  vectơ tạo thành từ 5

điểm phân biệt .

c) Vì  đều thuộc  nên tất cả các vectơ tạo thành từ 4 điểm 

đều cùng phương với . Ta có  vectơ tạo thành từ 4 điểm .

d) Vậy có 11 vectơ cùng phương với .

Câu 5. Cho tam giác  có  và  lần lượt là trung điểm của  và . Lấy điểm  đối 

xứng với điểm  qua .  Khi đó:

a) 



b) 

c)  và  ngược hướng

d) .
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Do  là đường trung bình của tam giác  nên . 

b) Điểm  đối xứng với điểm  qua  nên , do đó . (1)

c) Xét nửa mặt phẳng bờ  chứa , ta có  là trung điểm  nên  và  cùng phía  hay cùng 

phía  do đó  và  cùng hướng. Lại có  đối xứng  qua  nên  và  cùng hướng, 

dễ thấy  nên  và  cùng hướng. (2)

d) Từ  và , suy ra .

Câu 6. Cho , gọi  lần lượt là trung điểm của . Khi đó:

a) vectơ  cùng phương với vectơ 

b) Có 6 vectơ khác vectơ không và cùng phương với  có điểm đầu, điểm cuối lấy từ các điểm 
đã cho.

c) vectơ ngược hướng vectơ

d) Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với  có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các 
điểm đã cho.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a)  cùng phương với 

b) Có 7 vec tơ khác vec tơ không và cùng phương với  là: .

c) cùng hướng 

d) Có 3 vectơ khác vectơ không cùng hướng với  là .



Câu 7. Cho lục giác đều  có tâm . Khi đó:

a) vectơ  cùng phương với 

b) Có 9 vectơ khác vectơ không và cùng phương với vectơ .

c) vectơ ngược hướng 

d) Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) vectơ  cùng phương với 

b) Có 9 vectơ khác vectơ không và cùng phương với vectơ :

.

c) vectơ cùng hướng 

d) Có 4 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ  là: .

Câu 8. Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm , . Khi đó:
a)  là đường trung bình của tam giác 

b) 

c) Tứ giác  là hình thang

d) 
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Ta có  là đường trung bình của tam giác  nên: 

b) Tương tự,  là đường trung bình của tam giác  nên: 

c) Từ (1), (2) suy ra tứ giác  là hình bình hành nên .

Câu 9. Cho tam giác . Hãy dựng các điểm  sao cho , . Khi đó:

a)  ngược hướng với 

b)  là hình bình hành 

c)  là hình bình hành 

d)  là hai vectơ đối nhau 



Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

Ta có  nên  cùng hướng với  và , vì vậy  là hình bình hành 

(xem hình vẽ). Tương tự,  nên  cùng hướng với  và , vì vậy  là 
hình bình hành (xem hình vẽ).

Từ hình vẽ, ta nhận thấy  là hai vectơ đối nhau (  là trung điểm của đoạn thẳng ).

Câu 10. Cho  có trực tâm  và  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi  là điểm 

đối xứng của  qua . Khi đó:

a) 

b) 

c) tứ giác  là hình bình hành.

d) 
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có  là đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  nên  .

Mặt khác , suy ra  (1).

Tương tự:  hay  mà  nên .

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác  là hình bình hành.

Vì vậy: .

Câu 11. Cho tứ giác . Khi đó:
a) Có 5 vectơ liên quan đến điểm 



b) Có 4 vectơ liên quan đến điểm  mà không liên quan đến 

c) Có 2 vectơ liên quan đến hai điểm 

d) Có 10 vectơ (khác  có điểm đầu và điểm cuối là các điểm  ?
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Có 6 vectơ liên quan đến điểm  là: .

b) Có 4 vectơ liên quan đến điểm  mà không liên quan đến .

c) Có 2 vectơ liên quan đến hai điểm  là: .

d) Có 12 vectơ (khác  có điểm đầu và điểm cuối là các điểm  ?

Câu 12. Cho  đều cạnh , trực tâm . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Gọi  lần lượt là trung điểm cạnh .

Do tam giác  đều nên  cũng là các đường cao của tam giác ; vì vậy  vừa là 
trực tâm vừa là trọng tâm tam giác này.

Áp dụng định lí Py-tha-go cho , ta có: 



Theo tính chất trọng tâm, ta có: .

Dễ thấy ba vectơ  có độ dài bằng nhau:

Câu 13. Cho hình vuông  cạnh . Gọi  là trung điểm  là điểm đối xứng với  
qua . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Xét  vuông tại , ta có:

 

Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại .

Khi đó tứ giác  là hình vuông và .

Xét tam giác  vuông tại , ta có : 

Vậy các độ dài vectơ cần tìm là : .



Câu 14. Cho  có  lần lượt là các trung điểm của các cạnh . Khi đó:

a) 

b) Hai vectơ  ngược hướng

c) .

d) .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có  là trung điểm của  và  là đường trung bình của tam giác ứng với cạnh đáy  

nên: 

Mặt khác, ba vectơ  cùng hướng. Do đó .

Ta xác định được: .

Câu 15. Cho tứ giác . Gọi  theo thứ tự là trung điểm của , . Khi 
đó:

a)  lần lượt là đường trung bình của các tam giác 

b) 

c)  là hình bình hành

d) 
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Ta có  lần lượt là đường trung bình của các tam giác  nên

 và .

Vì vậy  là hình bình hành. Do đó .



Câu 16. Cho tam giác  vuông tại  có  Gọi  là trung điểm  và  

là hình chiếu vuông góc của  lên . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai
Áp dụng định lí Py-ta-go trong  vuông tại , ta có:

Ta có:  là trung tuyến ứng với cạnh huyền  .

Ta có:  (hệ thức lượng trong tam giác vuông) 

.

Câu 17. Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . 
Khi đó:

a)  là đường trung bình của tam giác 

b)  cùng hướng với vectơ 

c) 

d)  có các vectơ đối là .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Vì  là đường trung bình của tam giác  nên ta có

Suy ra: Các vectơ  cùng hướng với Vectơ  và 



Do đó: .

Mặt khác các vectơ  ngược hướng và có cùng độ dài với vectơ .

Vectơ  có các vectơ đối là .

Câu 18. Cho hình thang  vuông tại  và có . Gọi  là đường phân 

giác trong của tam giác . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

Ta có:  (Theo định lí Py-ta-go)

. Tương tự: .

Dễ thấy  vuông cân tại , do đó: .

Xét  vuông tại , ta có: .

Câu 19. Cho tam giác  có  là trọng tâm. Gọi  là điểm đối xứng với  qua trung điểm 

 của . Khi đó:

a) Vectơ  cùng hướng 

b) 

c) 

b) 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Dễ thấy hai vectơ  cùng hướng (1).

Mặt khác, ta có:

 (do  là trọng tâm của tam giác )



 (do  là điểm đối xứng với  qua ).

Suy ra:  (2)

Từ (1) và (2) ta có: .

.

Câu 20. Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh .

Gọi  là giao điểm của  và  lần lượt là trung điểm của . Khi đó:

a)  là đường trung bình của tam giác  

b)  là hình bình hành

c)  là hình bình hành.

d)  là hai vectơ bằng nhau.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

Ta có:  là đường trung bình của tam giác  nên  

Tương tự ta cũng có:  (2).

Từ (1) và (2) suy ra:  là hình bình hành. Vì vậy: .

Ta có:  là đường trung bình của  nên  (3). 

Tương tự ta cũng có:  (4). Từ (3) và (4) suy ra:  là hình bình 
hành.



Mà  là trung điểm của đường chéo 

Do đó:  cũng là trung điểm của đường chéo . Vì vậy: .
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